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MEYER-BPC

MAU NHAN VA 10 HUGNG DAN DUNG THUG
Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
6A 3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: MYEROMAX 500
Dạng thuốc: Viên nón dàibao phim.

Nồng độ, hàm lượng:
-Azithromycin 500 mg

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.
Loại hình đăng ký: Đăng ký lại.
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MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC MYEROMAX 500
 

 

  
 

 

 

 

SĐK:

đTHUGC BAN THEOBON Tiêu chuẩn: TCCS

MYEROMAX 500

THÀNH PHẦN:
Azithromycin 500mg

Ta dude: Lactose, Natri starch glycolat, Polyvinyl Pyrolidon, Aerosil, Magnesi stearat,

HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Talc, Titan dioxyd vua du1 vién.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dai bao phim.
ĐƯỢC LỰC HỌC:

-Azithromycin là một kháng sinh mới có hoạt phổ rộng thuộc nhóm macrolid. Thuốc có tác

dụng diệt khuẩn mạnh bằng cách gắn với ribosom của vi khuẩn gây bệnh, ngăn quá trình tổng
hợp protein của chúng.

-Azithromycin có tác dụng tốt trên các vi khuẩn gram dương như streblococcus,

pneumococcus, siaphylococcus aureus và trên các vì khuẩn gram Am như: haemophilus

influenza, parainfluenzae va ducreyi, neisseria gonorrhoeae va campylobacter.

DƯỢCĐỘNG HỌC:

Azithromycin sau khi uống, phân bố rộng rãi trong cơ thể, khả dụng sinh học khoảng 40%.
Thức ăn làm giảm khả năng hấp thu azïthromycin khoảng 50%. Sau khi dùng thuốc, nồng độ
đỉnh huyết tương đạt được trong vòng từ 2 đến 3 giờ. Thuốc được phân bố chủ yếu trong các mô
như: phổi, amidan, tiến liệt tuyến, bạch cầu hạt và đại thực bảo_ cao hơn trong máu nhiều lần
(khoảng 50 lần nồng độ tối đa tìm thấy trong huyết tương). Một lượng nhỏ Azithromycin bị khử
menthyl trong gan và được thải qua mật ở dạng không biến đổi và một phần ô dạng chuyển hóa.

CHỈĐỊNH:
-Azithromycin đượcchỉ định dùng trong các trường hợp nhiễm khuẩn do các vì khuẩn nhạy

cảmvới thuốc như:

-Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới bao gồm: viêm phế quần, viêm phổi, các nhiễm khuẩn
da và mô mềm, viêm tai giữa.

-Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: viêm xoang, viêm họng và viêm amidan.

-Nhiễm khuẩn đường sinh dục chưa biến chúng do Chiamydiatrachomatis hoặc Neisseria

gonorrhoeae.

CHONGCHIBINH:
-Quá mẫn với Azithromycin hoặc bất kỷ kháng sinh nào thuộc nhóm Macrolid.

THÂNTRỌNG:
-Thâận trọng khi sửdụng Azithromycin và các Macrolid khác vì khả năng gây dị ứng như phù

thần kinh mạch và phần vệ rất nguy hiểm (tuy f xây ra).

-Trong quá trình sử dụng thuốc, phải quan sát các dấu hiệu bội nhiễm bởi các vi khuẩn
không nhạy cảm với thuốc, kể cả nấm.

-Cần điều chỉnh liểu thích hợp cho các người bệnh bị bệnh thận có hệ số thanh thải
creatinin nhỏ hơn 40 mi/phút.

-Khéng dung Azithromycin cho ngudi bj bénh gan vì thuốc thải trừ chính qua gan.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀCHOCON BÚ:
Chỉ sử dụng azithromycin cho phụ nữ có thai hay đang cho con bú khi không có các thuốc

thích hợp khác.
TRƯỜNG HỢP LÁI XE VÀVẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng đáng kể.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
-Tiêu hóa: Buồn nôn, nòn, tiêu chảy, đau bụng.
-Toàn thân: Mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, ngủ gà.
-Da: Phát ban, ngứa.

Thông báo cho Đác sĩcác tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuớc
TƯƠNG TÁCTHUỐC:

-Các thuốc kháng acid: Azithromycin chỉ được dùng ít nhất 1 giớ trước hoặc 2 gid sau khi
dùng các thuốc kháng acid.

-Thức ăn làm giảm khả dụng sinh học của thuốc tới 50%, do đó dùng azithrormycin chỉđược
dùng ft nhất 1 giờ trước hoặc2 giờ sau khi ăn.

-Không sử dụng đồng thời azithromycin với dihydroergotamin, ergotamin, ciclosporin.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Thuốc được dùng 1 lần mỗi ngày, uống 1 giờ trước bữa ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn.
-Điều trị bệnh lây qua đường sinh dục như viêm cổ tử cung, viêm niệu đạo do nhiễm

Chiamydia trachomatisdùng liều duy nhất 1 g.

-Viêmphếquản, viêm phổi, viêm họng, nhiễm khuẩn da và mô mầm:
+Ngày đầu dùng1 liều 500 mg và dùng 4 ngày nữa với liều đơn 250 mg/ngày.
+Trẻ em: Ngày đầu tiên dùng 10 mg4cg thé trọng và tiếp theo là 5 mgÁcg mỗi ngày, từ

ngày thú 2 đến ngày thứ 5 uống 1 lấn mỗi ngảy.

QUÁ LIỂU VÀ CÁCH XỬTRÍ:
~Triệu chứng điển hình quá liều của kháng sinh macrolid thưởng là giảm sức nghe, buồn

nôn, nôn và tiêu chảy.

-Xử trí: rửa dạ dày và điều trị hỗ trợ.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể tử ngàysản xuất.

BẢOQUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng .
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 01 vĩx 03 viên nén dài bao phim.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THUỐC NÀY CHÍ DÙNG THEOBƠN CỦA BÁC SĨ.
NẾUGẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾNTHẦY THUỐC.

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUÁN LÝ DƯỢCMANLY DUC
DA PHE DUYET

Lan dauOA aE. LOIS   

 

  . MEYER-BPC

Xv CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
MEYER-BPC Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến tre, tỉnh Bếntrø-Việt nam   

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

    |2 LIEN DOANN |
*\ MEYER gre 7*,

  

  DS. Nguyés Vin Nén

trungtamthuoc.com



MẪU ĐĂNG KÝ VỈ THUỐC MYEROMAX 500
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC MYEROMAX 500

 

‘a
 

NA-Cousaadaqueg ‘Ayoelie ‘pleaLANMid ‘0pON PEO) (SUOREN CV

ANVdWO2 ZUNLNMA LNIOP 2dG-HNIANNW
8U)ð|A-q UP YUN ‘esUPAOUDUDP “AREct O9 OI9pNbCVO9B

9d46-H3AäN HNVOG Nặi” A1 ĐNQ9

 

"WEN BVO26 ATIJ2W2 NOLLOL9NI SHL đV3 “ĐNG Mi 20/ìM1 ĐNAđ NE NYG DNONH AX 308
'NSHŒTIH340H2V3U40L0435% "W3 3LY2IDAWy1VX36

HN)LO4I)28)014 '9281Í up 1GO2BUỊ:BOVMOLS— "Được (ượqư§n'2,0E ynbÔuQ.p) ộp lậMU 'Qu3 ION :NYTDOÿ6
'UGB.39/EUỊ®ỤID81 BSE8I2| “doyBuon ugg Bubp ns ugpBuộng A)Wey

:2ÐVBOđ ˆ§NOILY2I0NIL.LNO2 'ENOLLVOKINI
Bui o0 U9ÁU/Onpzw

:NOLLISOdWOo

:ÐN(G HOY2 YA DNONT IT 'HNÍG H9 ĐNOHO “HNIG {42
ôu p0q Ui)ÃUUO/07V

*NyHd HNYHL

CUVONVLS GÀI37].LOY3NYM 'NOI.LV21I23d6
!ON 93M a

e
—_

M
Y
E
R
O
M
A
X
S
i

SOO.L'NYNHS NFL was

XVWNOM3AW
 _

1  
 

S
S

x
v
W
w
o
u
U
s
A
N

 

THUGC BAN THEO DON
PRESCRIPTION DRUG

MYEROMAX fii
AZITHROMYCIN 500mg
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HOP 1 vi X 3 VIÊN NÉN DAI BAO PHIM

BOXOF 1 BLISTER X 3 FILM-COATED CAPLETS
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